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NỘI DUNG  

TỰ BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI 

 MÔN HỌC LỰA CHỌN, CỤM CHUYÊN ĐỀ 

MÔN: HÓA HỌC 10  

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM  

1. Cấu hình electron nào sau đây viết sai? 

 A. 1s22s22p5.      B. 1s22s22p63s23p64s1.   

 C. 1s22s22p63s23p64s24p5.     D. 1s22s22p63s23p63d34s2. 

2. Chọn cấu hình electron đúng: 

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5     B. 1s2 2s1 2p6 3s2 3p1              

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4     /D. 1s1 2s2 2p7 3s2 3p6 

3. Nguyên tố có Z = 18 thuộc loại 

 A. kim loại.       B. phi kim.    

 C. khí hiếm.      D. vừa là kim loại, vừa là phi kim. 

4. Nguyên tố có Z = 9 thuộc loại 

 A. kim loại.       B. phi kim.    

 C. khí hiếm.      D. vừa là kim loại, vừa là phi kim 

5. Nguyên tố có Z = 24 thuộc loại 

 A. kim loại.       B. phi kim.    

 C. khí hiếm .      D. vừa là kim loại, vừa là phi kim 

6. Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau: 

 (X) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2; (Y) 1s2 2s2 2p1;            (Z) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2; (T) 1s2 2s2 2p6 3s2.  

Nguyên tử nào thuộc nguyên tố s? 

 A. Y, Z.   B. X, T.   C. X, Y.   D. Z, T. 

7. Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau: 

 (X) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2; (Y) 1s2 2s2 2p1;           (Z) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2; (T) 1s2 2s2 2p6 3s2.  

Nguyên tử nào thuộc nguyên tố p? 

 A. Y, Z.   B. X, T.   C. X, Y.   D. Z, T. 

8. Nguyên tố có Z = 29 thuộc loại nguyên tố      

 A. s.                 B. p.                C. d.                    D. f. 

9. Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X và Y lần lượt là ZX = 13, ZY = 17. Phát biểu nào sau đây là 

đúng 

A. A và Y đều là nguyên tố kim loại.                              B. X và Y đều là nguyên tố phi kim. 

C. X là nguyên tố kim loại, Y là nguyên tố phi kim.      D. X là nguyên tố phi kim, Y là nguyên tố kim loại. 

10. Cấu hình electron nguyên tử clo (Z =17) là 

A. 1s22s22p43s23p64s1. B. 1s22s22p53s23p6.            C. 1s22s22p63s13p6.   D.1s22s22p63s23p5. 

11. Nguyên tử X có Z = 16. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

A. Ô 16 , chu kỳ 2, nhóm IVA.              B. Ô 16 ,chu kỳ 3, nhóm IVA. 

C. Ô 16 ,chu kỳ 2, nhóm VIA.              D. Ô 16 ,chu kỳ 3, nhóm VIA. 

12. Nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

 A. Chu kỳ 2, nhóm IA.                    B. Chu kỳ 2, nhóm IIIA.        

 C. Chu kỳ 2, nhóm IIA.                   D. Chu kỳ 3, nhóm IIIA. 

13. Trong cùng một nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần 

A. Tính kim loại tăng, tính phi kim tăng.           B. Tính kim loại giảm, tính phi kim giảm. 

C. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.           D. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. 

14. Trong cùng một nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần 

A. Tính axit của oxit giảm     B. Tính bazơ của oxit tăng          

C. Tính bazơ của oxit giảm    D. A,B đúng 

15. Liên kết ion được tạo thành giữa 

A. Giữa hai kim loại     B. Giữa kim loại và phi kim      

C. Giữa hai phi kim     D. Giữa kim loại với Hidro 

16. Nhận định nào sau đây không đúng: 

A. ion âm là cation; ion dương là anion   B. ion là phần tử mang điện 

C. ion âm là anion; ion dương là cation   D. ion là khi nguyên tử nhường hay nhận electron 

17. Chọn câu sai: 
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A. ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ 1 nguyên tử 

B. ion đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử mang điện tích âm hay dương. 

C. Liên kết ion được tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu 

D. Liên kết ion được tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa các nguyên tử mang điện tích trái dấu 

18. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu 

hình electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết nào? 

A. Kim loại.    B. Cộng hóa trị.  C. Ion.    D. Cho – nhận. 

19. Trong cùng nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các hidroxit tương ứng với 

nguyên tố biến đổi như thế nào? 

A. Mạnh dần.    B. Yếu dần.     C. Không biến đổi.    D. Biến đổi không 

quy luật. 

20. Chọn phát biểu đúng: Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố  

 A. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.       B. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

 C. giảm theo chiều tăng dần của tính kim loại.             D. tăng theo chiều tăng dần độ âm điện. 

21. Liên kết cộng hoá trị không cực là liên kết  

A. mà cặp electron dùng chung không lệch về phía nguyên tử nào.    C. giữa kim loại và phi kim. 

B. mà cặp electron dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử .          D. giữa kim loại và kim loại. 

22. Liên kết cộng hoá trị có cực là liên kết  

A. mà cặp electron dùng chung không lệch về phía nguyên tử nào.     C. giữa kim loại và phi kim. 

B. mà cặp electron dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử .           D. giữa kim loại và kim loại. 

23. Các chất có liên cộng hoá trị không cực: 

A. NH3; H2O; N2  B. HCl; Cl2; AlN.                  C. HClO; AlCl3; NaCl.  D. H2; Cl2; N2. 

24. Công thức nào sau đây là công thức Lewis? 

 A.                       B.  C.                            D.  

 

25. Để đạt được quy tắc octet, nguyên tử potassium (Z= 19) phải nhường đi 

A. 2 electron                  B. 1 electron               C.  3 electron                      D. 4 electron 

26.  Để đạt được quy tắc octet, nguyên tử nitrogen (Z= 7) phải nhận thêm 

A. 2 electron          B. 1 electron        C. 3 electron          D. 4 electron 

27.  Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +11. Khi hình thành liên kết hóa học, X có xu hướng 

 A. nhường 2 electron            B. nhận 3 electron             C. nhận 1 electron           D. nhường 1 

electron 

28. Cho các nguyên tố Na (Z =11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13) thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. Dãy các 

nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần tính kim loại là 

   A. Na, Mg, Al.   B. Mg, Al, Na         C. Al, Mg, Na.  D. Al, Na, Mg. 

29. Dãy các nguyên tố nào sắp xếp theo chiều tăng của độ âm điện? 

 A. Cl, S, P, Si     B. Cl, S, P, Se        C. O, S, Se, Te  D.   Na, Mg, S , Cl 

30. Một nguyên tố thuộc nhóm VIIA, chu kỳ 3. Điện tích hạt nhân của nguyên tố đó là 

A. 13+.    B. 14+.          C. 15+.   D. 17+. 

31. Nguyên tử của nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 20. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn: 

A. Chu kỳ 2, nhóm IIA  B. Chu kỳ 3, nhóm IIB  C. Chu kỳ 3 nhóm IA D. Chu kỳ 

4, nhóm IIA 

32. Cho các nguyên tố Na (Z =11), K (Z = 19), Li ( Z = 3) thuộc nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn. Dãy các 

nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần độ âm điện là 

A. K, Na , Li               B. Na, K, Li   C. K, Li, Na.  D. Li, Na, 

K. 

33. Cho các nguyên tố Na (Z =11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13) thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. Dãy 

các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần bán kính là 

A. Na, Mg, Al.   B. Mg, Al, Na   C. Al, Mg, Na.  D. Al, Na, Mg. 

34. Ta có độ âm điện của Cacbon là 2,55; của Hidro 2,20. Dựa vào hiệu độ âm điện em hãy cho biết phân tử 

CH4 có liên kết thuộc loại nào? 

A. Liên kết ion.                                              B. Liên kết cộng hóa trị có cực.  

C. Liên kết cộng hóa trị không cực.    D. Liên kết hydro. 

35. Ta có độ âm điện của Cloro là 3,16; của Sodium là  0,93. Dựa vào hiệu độ âm điện em hãy cho biết phân tử 

NaCl có liên kết thuộc loại nào? 

A. Liên kết ion.                                                        B. Liên kết cộng hóa trị có cực.  

C. Liên kết cộng hóa trị không cực.    D. Liên kết hydro. 
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36. Trong phản ứng oxi hóa – khử 

 A. chất bị oxi hóa nhận electron và chất bị khử cho electron.     B. quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng 

thời. 

 C. chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử.     D. quá trình nhận electron gọi là quá trình 

oxi hóa. 

37. Chọn phát biểu sai. 

 A. Sự oxi hóa là quá trình chất khử cho electron.                  B. Trong các hợp chất số oxi hóa H luôn là 

+1. 

 C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa (âm hoặc dương) khác nhau.    

 

D. Chất oxi hóa gặp chất khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng. 

38. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

 A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. 

 B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố. 

 C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất. 

 D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố. 

39. Trong phản ứng nào dưới đây HCl thể hiện tính oxi hoá? 

 A. HCl+ AgNO3  AgCl+ HNO3. B. 2HCl + Mg  MgCl2+ H2. 

 C. 8HCl + Fe3O4 FeCl2 +2 FeCl3 +4H2O. D. 4HCl + MnO2  MnCl2+ Cl2 + 2H2O. 

40. Cho kim loại Zn phản ứng với dung dịch CuSO4. Vai trò của các chất phản ứng: 

 A. Zn là chất khử. B. CuSO4 là môi trường.           C. CuSO4 là chất oxi hóa.           D. Cả A vàC.  

41. Cho các phản ứng sau: 

(a) 4HCl + PbO2  PbCl2 + Cl2 + 2H2O                                     (b) HCl + NH4HCO3  NH4Cl + CO2 + H2O 

(c) 2HCl + 2HNO3  2NO2 + Cl2 + 2H2O                                  (d) 2HCl + Zn  ZnCl2 + H2 

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là 

 A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 

42. Cho phản ứng            aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + e H2O 

     Các hệ số a, b, c, d, e là những hệ số nguyên đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng: 

 A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. 

43. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng không phải phản ứng oxi hoá – khử là 

 A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. B. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3. 

 C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. D. 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl → 6FeCl3 + KCl + 3H2O. 

44. Cho phản ứng hoá học sau: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  K2SO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + H2O 

Trong phản ứng trên, số oxi hoá của sắt: 

 A. tăng từ +2 lên +3. B. giảm từ +3 xuống +2. 

 C. tăng từ – 2 lên +3. D. không thay đổi. 

45. Phản ứng tỏa nhiệt là gì? 

 A. Là phản ứng phóng năng lượng dạng nhiệt.  B. Là phản ứng hấp thụ năng lượng dạng nhiệt. 

 C. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt. D. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt. 

46. Điều kiện để xảy ra phản ứng tỏa nhiệt (t= 25oC)? 

 A. ∆tH
o
298K > 0. B. ∆tH

o
298K < 0. 

 C. ∆tH
o
298K ≥ 0. D. ∆tH

o
298K ≤ 0. 

47. Thế nào là phản ứng thu nhiệt? 

 A. Là phản ứng phóng năng lượng dạng nhiệt. 

 B. Là phản ứng hấp thụ năng lượng dạng nhiệt. 

 C. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt. 

 D. Là phản ứng hấp thụ ion dưới dạng nhiệt. 

48. Trong các quá trình sao quá trình nào là quá trình thu nhiệt: 

 A. Vôi sống tác dụng với nước. B. Đốt than đá. 

 C. Đốt cháy cồn.  D. Nung đá vôi. 

49. Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Nhiệt tạo thành của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất 

ở dạng bền vững nhất ở một điều kiện xác định; 

 B. Nhiệt tạo thành chuẩn là nhiệt tạo thành ở điều kiện chuẩn; 

 C. Nhiệt tạo thành chuẩn của các đơn chất ở dạng bền vững nhất bằng một; 
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 D. Biến thiên enthapy của phản ứng được xác định bằng hiệu số giữa tổng nhiệt tạo thành các sản phẩm và 

tổng nhiệt tạo thành các chất đầu. 

50. Kí hiệu của nhiệt tạo thành chuẩn là? 

 A.  ∆𝑓H298
𝑜

 B.  ∆𝑓H𝑜; C.  ∆𝑓H273
𝑜

 D.  ∆𝑓H1
𝑜. 

51. Nhiệt kèm theo phản ứng trong điều kiện chuẩn là 

 A. enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là ∆𝑟H298
𝑜 ; 

 B. biến thiên enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là ∆𝑟H298
𝑜 ; 

 C. biến thiên enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là ∆𝑓H298
𝑜 ; 

 D. enthalpy chuẩn (hay nhiệt phản ứng chuẩn) của phản ứng đó, kí hiệu là ∆𝑓H298
𝑜 . 

52. Sự bay hơi là ví dụ cho phản ứng? 

 A. Phản ứng thủy phân.  B. Phản ứng nhiệt phân. 

 C. Phản ứng tỏa nhiệt.  D. Phản ứng thu nhiệt. 

53. Phản ứng nhiệt nhôm hàn đường ray là ví dụ cho phản ứng nào? 

 A. Phản ứng oxi hóa khử.  B. Phản ứng phân hủy.  

 C. Phản ứng tỏa nhiệt.  D. Phản ứng thu nhiệt. 

54. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm về phản ứng thu nhiệt. Đó là: 

 A. Phản ứng đốt cháy muối Kali chloride. B. Phản ứng phân hủy Kali chloride. 

 C. Phản ứng nhiệt phân Potassium chlorate. D. Phản ứng nhiệt phân Potassium chloride.  

55. Sự phá vỡ liên kết cần …. năng lượng, sự hình thành liên kết ….. năng lượng. 

Cụm từ tích hợp điền vào chỗ chấm trên lần lượt là 

 A. cung cấp, giải phóng;  B. giải phóng, cung cấp; 

 C. cung cấp, cung cấp;  D. giải phóng, giải phóng. 

56. Đơn vị của nhiệt tạo thành chuẩn là? 

 A. kJ; B. kJ/mol; C. mol/kJ; D. J. 

57. Số lượng mỗi loại liên kết trong phân tử CH3Cl là 

 A. 1 liên kết C – H, 1 liên kết C – Cl; B. 3 liên kết C – H, 1 liên kết H – Cl; 

 C. 2 liên kết C – H, 1 liên kết C – Cl; D. 3 liên kết C – H, 1 liên kết C – Cl. 

58. Vì sao khi nung vôi, người ta phải xếp đá vôi lẫn với than trong lò? 

 A. Vì phản ứng nung vôi là phản ứng tỏa nhiệt. 

 B. Vì phải ứng nung vôi là phản ứng thu nhiệt, cần nhiệt từ quá trình đốt cháy than. 

 C. Để rút ngắn thời gian nung vôi. 

 D. Vì than hấp thu bớt lượng nhiệt tỏa ra của phản ứng nung vôi. 

59. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết khi các chất ở trạng thái nào? 

 A. Chất lỏng; B. Chất rắn; C. Chất khí; D. Cả 3 trạng thái trên. 

60. Cho phản ứng sau: CaCO3(s) →CaO(s) + CO2(g) có  ∆𝑟H298
𝑜 = 178,29 kJ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Để tạo thành 1 mol CaO thì phản ứng giải phóng một lượng nhiệt là 178,29 kJ. 

 B. Phản ứng là phản ứng tỏa nhiệt. 

 C. Phản ứng diễn ra thuận lợi. 

 D. Phản ứng diễn ra không thuận lợi. 

61. Hoàn thành phát biểu về tốc độ phản ứng sau: "Tốc độ phản ứng được xác định bởi độ biến thiên..(1).. 

của..(2).. trong một đơn vị..(3).." 

 A. (1) nồng độ, (2) một chất phản ứng hoặc sản phẩm, (3) thể tích. 

 B. (1) nồng độ, (2) một chất phản ứng hoặc sản phẩm, (3) thời gian. 

 C. (1) thời gian, (2) một chất sản phẩm, (3) nồng độ. 

 D. (1) thời gian, (2) các chất phản ứng, (3) thể tích. 

62. Thực hiện 2 thí nghiệm theo hình vẽ sau. 

 
Ở thí nghiệm nào có kết tủa xuất hiện trước? 

 A. TN1 có kết tủa xuất hiện trước. B. TN2có kết tủa xuất hiện trước. 

 C. Kết tủa xuất hiện đồng thời. D. Không có kết tủa xuất hiện 
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63. So sánh tốc độ của 2 phản ứng sau (thực hiện ở cùng nhiệt độ, khối lượng Zn sử dụng là như nhau). 

 Zn (bột) + dung dịch CuSO4 1M (1) 

 Zn (hạt) + dung dịch CuSO4 1M (2) 

 Kết quả thu được là. 

 A. (1) nhanh hơn (2).  B. (2) nhanh hơn (1).  

 C. như nhau.  D. ban đầu như nhau, sau đó (2) nhanh hơn(1). 

64. Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch axit HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi 

dùng nhôm ở dạng nào sau đây ? 

 A. Dạng viên nhỏ.  B. Dạng bột mịn, khuấy đều. 

 C. Dạng tấm mỏng.  D. Dạng nhôm dây. 

65. Yếu tố nào dưới đây được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng khi rắc men vào tinh bột đã được nấu chín 

để ủ ancol (rượu) ? 

 A. Chất xúc tác. B. áp suất. C. Nồng độ. D. Nhiệt độ. 

66. Cho phản ứng phân huỷ hydrogen peoxit trong dung dịch. 

           2H2O2  2H2O + O2.   Yếu tố ảnh không hưởng đến tốc độ phản ứng là. 

 A. Nồng độ H2O2. B. Thời gian C. Nhiệt độ. D. Chất xúc tác MnO2. 

67. Khi cho axit clohiđric tác dụng với kali pemanganat (rắn) để điều chế clo, khí clo sẽ thoát ra nhanh hơn khi 

dùng 

 A. axit clohiđric đặc và đun nhẹ hỗn hợp. B. axit clohiđric đặc và làm lạnh hỗn hợp. 

 C. axit clohiđric loãng và đun nhẹ hỗn hợp. D. axit clohiđric loãng và làm lạnh hỗn hợp. 

68. Cho 2 mẫu BaSO3 có khối lượng bằng nhau và 2 cốc chứa 50ml dung dịch HCl 0,1M như hình sau. Hỏi ở 

cốc nào mẫu BaSO3 tan nhanh hơn? 

 
 A. Cốc 1 tan nhanh hơn.  B. Cốc 2 tan nhanh hơn. 

 C. Tốc độ tan ở 2 cốc như nhau. D. BaSO3 tan nhanh nên không quan sát được. 

69. Có 3 cốc chứa 20ml dung dịch H2O2 cùng nồng độ. Tiến hành 3 thí nghiệm như hình vẽ sau. 

 
Ở thí nghiệm nào có bọt khí thoát ra chậm nhất? 

 A. Thí nghiệm1 B. Thí nghiệm 2 C. Thí nghiệm 3 D. 3 thí nghiệm như nhau 

70. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Khi đốt củi, nếu thêm một ít dầu hỏa, lửa sẽ cháy mạnh hơn. Như vậy dầu hỏa là chất xúc tác cho quá 

trình này. 

 B. Trong quá trình sản xuất rượu (ancol) từ gạo người ta rắc men lên gạo đã nấu chín (cơm) trước khi đem 

ủ vì men là chất xúc tác có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng chuyển hóa tinh bột thành rượu. 

 C. Một chất xúc tác có thể xúc tác cho tất cả các phản ứng. 

 D. Có thể dùng chất xúc tác để làm giảm tốc độ của phản ứng. 

71. Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây? 

 A. Đốt trong lò kín. B. Xếp củi chặt khít. C. Thổi hơi nước. D. Thổi không khí khô. 

72. Tốc độ phản ứng của chất khí sẽ giảm khi: 

 A. Tăng nồng độ chất tham gia B. Giảm áp suất của chất khí 

 C. Tăng nhiệt độ D. Thêm chất xúc tác. 

73. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion halogenua là? 

 A. ns2np4. B. ns2np6. C. ns2np5. D. ns2np3. 

74. Cho bốn đơn chất F2; Cl2; Br2; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là: 

 A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2. 

75. Ứng dụng nào sau đây không phải của chlorine? 

 A. Tẩy trùng nước sinh hoạt. B. Sản xuất nước Javel. 

 C. Sản xuất thuốc trừ sâu 666, axit sunfuric. D. Tẩy trắng sợi, giấy, vải. 

76. Tính oxi hóa của các halogen biến đổi theo dãy nào sau đây? 
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 A. Cl > Br > F > I. B. Br > Cl > F > I. C. I > Br > Cl > F. D. F > Cl > Br > I. 

77. Số oxi hóa của nguyên tố chlorine trong các chất: NaCl, HCl, HClO, KClO3 lần lượt là: 

 A. -1; +1; -1; +5. B. -1; -1; +1; +3. C. +1; +1; -1; +3. D. -1; -1; +1; +5. 

78. Nước Javel dùng để tẩy trắng vải, sợi vì: 

 A. Có tính khử mạnh.  B. Có khả năng hấp thụ màu. 

 C. Có tính axit mạnh.  D. Có tính oxi hóa mạnh.  

79. Ở điều kiện thường halogen nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn? 

 A. I2. B. Cl2. C. Br2. D. F2. 

80. Người ta thường dùng iodine để làm chất thử nhận biết: 

A. Chlorine. B. Hồ tinh bột. C. Benzen. D. Bromine.  

81. Không dùng bình thủy tinh để chứa dung dịch axit nào sau đây? 

 A. HCl. B. HF. C. H2SO4. D. HNO3. 

82. Nước Javel là hỗn hợp nào sau đây? 

 A. HCl, HClO, H2O. B. NaCl, NaClO3, H2O. C. NaCl, NaClO, H2O. D. NaCl, NaClO4, H2O. 

83. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối 

clorua kim loại? 

 A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Ag. 

84. Dung dịch nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3? 

 A. BaCl2. B. NaCl. C. KF. D. NaBr. 

85. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây có hiện tượng kết tủa màu vàng nhạt? 

 A. NaBr. B. NaNO3. C. NaF. D. NaCl. 

86. Cho các phát biểu sau: 

(1) Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh. 

(2) Đi từ fluorine đến iodine, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các halogen tăng dần. 

(3) Trong hợp chất, các halogen có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7. 

(4) Trong tự nhiên, halogen chủ yếu tồn tại dạng đơn chất. 

(5) Ở điều kiện thường, brom lỏng màu nâu đỏ, dễ bay hơi và thăng hoa. 

Số phát biểu đúng là: 

 A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 

87. Chất nào được dùng để khắc hoa văn lên thủy tinh? 

 A. Dung dịch NaOH.  B. Dung dịch HF. 

 C. Dung dịch H2SO4 đặc.  D. Dung dịch HCl. 

88. Hiện tượng quan sát được khi cho nước chlorine màu vàng rất nhạt vào dung dịch sodium bromide không 

màu là: 

 A. Tạo ra dung dịch màu tím đen. B. Tạo ra dung dịch màu vàng tươi. 

 C. Thấy có khí thoát ra.  D. Tạo ra dung dịch màu vàng nâu. 

89. Đặc điểm nào không phải đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm VIIA? 

 A. Đều là chất khí ở điều kiện thường. B. Đều có tính oxi hóa mạnh. 

 C. Đều có số oxi hóa -1. D. Tác dụng được với hydrogen. 

90. Ở điều kiện thường, đơn chất chlorine có màu: 

 A. Lục nhạt. B. Vàng lục. C. Nâu đỏ. D. Tím đen. 

91. Từ HF đến HI, xu hướng phân cực như thế nào? 

 A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Tăng sau đó giảm. D. Giảm sau đó tăng. 

92. Từ HF đến HI, tính acid của các dung dịch hydrogen halide biến đổi như thế nào? 

 A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Tăng sau đó giảm. D. Không xác định được. 

93. Để phân biệt các dung dịch: NaF, NaCl, NaBr, NaI ta dùng thuốc thử nào dưới đây? 

 A. Dung dịch HCl. B. Quỳ tím. C. Dung dịch BaCl2. D. Dung dịch AgNO3. 

 

PHẦN 2: TỰ LUẬN  
CHỦ ĐỀ 1: MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TẠO NGUYÊN TỬ  VÀ VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ 

1. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 16 và 17. 

a) Viết cấu hình electron của X, Y và Z 

b) Cho biết vị trí của X, Y, và Z trong bảng tuần hoàn. Giải thích. 

c) Cho biết tính chất của chúng. Giải thích 

2.  (X) và (Y) là hai nguyên tố có phân lớp ngoài cùng lần lượt là 3s23p5 và 4s24p1. Xác định vị trí và tính chất 

của (X) và (Y). 
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3.  Hai nguyên tử A và B có phân lớp ngoài cùng là 3p và 4s tương ứng. Biết tổng số e của 2 phân lớp là 5 và 

hiệu số là 3. Hãy viết cấu hình e của hai nguyên tử đó và xác định vị trí của A và B. 

CHỦ ĐỀ 2: XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ 

4. R thuộc nhóm VIA, với hidro nó tạo thành một hợp chất khí chứa 94,12% R . Xác định nguyên tố R. 

5. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH3. Trong oxit cao nhất oxi chiếm 74,074% về khối 

lượng. Xác định nguyên tố R. 

6.  Nguyên tố R thuộc nhóm VA, trong hợp chất oxit cao nhất, R chiếm 91,176% khối lượng trong hợp 

chất khí với hiđro. Xác định R? 

7. Nguyên tố R có hóa trị cao nhất trong oxi bằng hóa trị trong hợp chất với khí hidro. Phân tử khối của oxit 

này bằng 1,875 lần phân tử  khối hợp chất khí với hidro . Tìm nguyên tố R. 

8.  Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. Trong hợp chất với hidro, R chiếm 82,23 % về khối lượng. Tìm 

tên R. 

9. Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns
2

np
5

. Hợp chất khí của R với hiđro có 1,234% 

khối lượng hidro. Xác định R ? 

 

CHỦ ĐỀ 3: SO SÁNH TÍNH CHẤT CÁC NGUYÊN TỐ THEO QUI LUẬT 
10. Giải thích các qui luật biến đổi tuần hoàn tính chất trong bảng tuần hoàn dưới đây: 

Be (Z=4), B (Z=5), C (Z=6), N(Z=7) O (Z=8), F (Z=9), Na (Z=11) ,  Mg (Z=12), Al (Z=13), 

Si(Z=14), P(Z=15), S(Z=16), Cl (Z=17),  K (Z=19), Ca (Z=20), As(Z=33). 

a) Sắp xếp dãy kim loại sau đây thứ tự tính kim loại tăng dần? K, Al, Mg, Na 

b) Sắp xếp tính kim loại giảm dần: Na, K, Mg 

c) So sánh tính phi kim của P, Si, S,N. 

d) Cho nguyên tố X (Z=12), Y (Z=20), Z (Z=16), T (Z=8). Sắp xếp tính kim loại tăng dần. 

e) Cho nguyên tố X (Z=11), Y (Z=19), Z (Z=13), T (Z=15). Sắp xếp tính kim loại giảm dần. 

 

CHỦ ĐỀ 4: LIÊN KẾT HÓA HỌC 
11. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của các phân tử sau: CH4, C2H2, NH3, 

C2H4, H2S, CO2, CS2, SiO2,  O2 , H2 , N2, HCl  , H2S, H2SiO3 , HClO, HCN, CCl4, PF3, SO2, SO3, H2SO4,  

12. Viết quá trình h/thành hợp chất Ion: Al2O3, CaS, K3N, CaF2, Na2O, CaCl2, AlF3, Mg3N2 .  

 

CHỦ ĐỀ 5: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 

13. Quan sát Hình 16.9, cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng đã được vận dụng trong thực tiễn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Tại sao khi làm than để đun bếp người ta lại làm các lỗ rỗng (gọi là than tổ ong), hay khi cần đun bếp cho 

lửa cháy to thì chẻ nhỏ củi, trong khi cần cháy lâu, lửa nhỏ thì người ta lại dùng thanh củi lớn? 

http://www.onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=742#0
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15. Hãy giải thích vì sao người ta thực hiện các quá trình sản xuất trong các trường hợp sau: 

a) Phản ứng trong lò cao:     C + O2( k) → CO2 (k )          C + CO2 (k) → 2CO (k) 

                                               FeO + CO (k) → Fe + CO2 (k) ΔH> 0 

 Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang).. 

b) Phản ứng nung vôi: CaCO3 → CaO + CO2 (k) ΔH> 0 

           Nung đá vôi ở nhiệt độ cao ≈ 900 - 950oC để sản xuất vôi sống miệng lò hở. 

c) Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong sản xuất xi măng). 

16.   Xét cân bằng sau trong một bình kín:       CaCO3(rắn)  CaO(rắn) + CO2(khí) ΔH=178kJ        

   Ở 820oc hằng số cân bằng KC = 4,28.10-3. 

a) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ? 

b) Kể tên các yếu tố  ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng khi 

17. Cho   phản ứng C + O2  →  CO2 .  Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng khi  

(1) Thổi khí oxi vào hệ phản ứng  

(2) Nghiền nhỏ than 

 

CHỦ ĐỀ 6 : GIẢI THÍCH BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT VẬT LÝ HALOGEN, HIDROGEN HALIDE, GIẢI 

THÍCH VỀ CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC CỦA HALOGEN   

18. Viết phương trình chứng minh – giải thích hiện tượng  

a. Vì sao đi từ trên xuống dưới trong nhóm VIIA nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng dần, màu sắc đậm 

dần.  

b. Vì sao không đựng HF trong bình thuỷ tinh.  

c. Viết phương trình chứng minh: Tính oxi hoá Cl2 > Br2 > I2  

d. Dẫn từ từ khí cho vào dung dịch KI có chứa hồ tinh bột . nêu hiện tượng và viết PTPU  

19. Cho phương trình hoá học của 2 phản ứng như sau 

               Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2                                         Br2 + 2NaI  2NaBr + I2 

 Phương trình chứng minh tính chất nào của halogen? 

20. Vì sao clo ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không? 

21. Giải thích tác dụng của thuốc chứa NaHCO3 đối với trị bệnh đau dạ dày. 

22. Viết 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa, 2 phương trình chứng tỏ clo có tính khử. 

23. a.Thông tin trong bảng 18.2 cho biết độ tan của hydrogen fluoride trong nước ở 0 o C là vô hạn. Giải 

thích nguyên nhân dẫn đến tính chất này. 

      b. Quan sát hình 18.2, giải thích t sôi cao bất thường của Hydrogen Fluoride so với các Hydrogen 

Halide  còn  lại. 

 

CHỦ ĐỀ 7: BIẾN THIÊN ENTHANPY  

24. Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol. 

  

 

 

 

25. Cho enthalpy tạo thành chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình. 

Chất N2O4 (g) NO2 (g) 

(kJ/mol) 9,16 33,20 

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng sau:     2NO (g)  N2O4(g) 

26. Cho dữ liệu sau:          C6H12O6 (rắn) + 6O2 (khí) → 6CO2 (khí) + 6H2O (khí)  

∆Ho
f của C6H12O6 = -1273,3 kJ/mol; ∆Ho

f của H2O = -241,8 kJ/mol ;∆Ho
f của CO2 = -393,5 kJ/mol.  Tính 

∆rH
o
f  của phản ứng? 

27. Cho nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ở 25oC của các chất NH3, NO, H2O lần lượt bằng: -46.3; +90.4 và -241.8 

kJ/mol. Hãy tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng:   

2NH3 + 5/2 O2 → 2NO  + 3H2O 

28. Tính lượng nhiệt tỏa ra ở điều kiện chuẩn khi đốt cháy 2 gam butane (C4H10) chứa trong một chiếc bật lửa 

gas. Biết sản phẩm của sự đốt cháy là khí carbon dioxide và hơi nước. 

Cho ΔfH
o298 của C4H10 (g), CO2 (g) và H2O (l) lần lượt là –126,15 kJ mol-1, –393,51 kJ mol-1 và –285,83 kJ 

mol-1. 
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29. Tính nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí methane (CH4), biết nhiệt tạo thành các chất như 

sau:  

Chất CH4 (k) CO2 (k) H2O (k) 

∆fH (kJ/mol) -75 - 392 - 286 

CHỦ ĐỀ 8: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG  

30. Thực hiện phản ứng sau trong bình kín. H2(k) + Br2(k) → 2HBr (k) 

Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình 

của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là: 

31. Cho phản ứng: A+ 2B → C. Nồng độ ban đầu các chất: [A] = 0,3M; [B] = 0,5M. Hằng số tốc độ k = 0,4 

Tính tốc độ phản ứng lúc ban đầu. 

32. Cho phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g). Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ 

phản ứng thay đổi thế nào khi nồng độ NO tăng 3 lần, nồng độ O2 không đổi:  

33. Cho phản ứng:  Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2 

Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của 

phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-4 mol (l.s). Tính giá trị của a. 

34. Cho phản ứng: 2 5 2 4 2

1
N O N O O

2
  . Ban đầu nồng độ của N2O5 là 1,91M, sau 207 giây nồng độ của 

N2O5 là 1,67M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5 là: 

35. Hệ số nhiệt độ Van’t Hoff của một phản ứng là γ=3. Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi giảm 

nhiệt độ phản ứng từ 80°C về 50°C? 

36. Khi nhiệt độ tăng thêm 10oC thì tốc độ phản ứng tăng 3 lần. Khi nhiệt độ  tăng từ 20oC lên 80oC thì tốc 

độ phản ứng tăng lên: 

37. Cho phản ứng sau 5 gam kẽm hạt vào 100ml dung dịch H2SO4 1M. Tốc độ phản ứng thay đổi như thế 

nào khi  

a. thay 5 gam Zine hạt bằng 5 gam Zine bột  b. dùng 200 ml dung dịch H2SO4 1M  

c. dùng dung dịch H2SO4 3M    d. năng nhiệt độ lên phản ứng ở 50oC 

CHỦ ĐỀ 9: HALOGEN  

38. Viết phương trình phản ứng hoá học sau  

(1) NaOH + HCl  (2) CaO + HBr  (3) K2CO3 + HI  (4) Fe + Cl2  

(5) Kim loại Mg phản ứng với dung dịch HBr. 

(6)  Dung dịch KOH phản ứng với dung dịch HCl. 

(7)  Muối CaCO3, phản ứng với dung dịch HCl. 

(8). Dung dịch AgNO3 phản ứng với dung dịch CaI2. 

39. Nghiền mịn 10 g một mẫu đá vôi trong tự nhiên, hòa tan trong lượng dư dung dịch HCl thu được 4 g khí 

cacbonic. Tính hàm lượng calcium carbonate trong mẫu đá vôi. 

40. Axit HCl có thể tác dụng những chất nào sau đây? Viết phản ứng xảy ra: Al, Mg(OH) 2 , Na2 SO4 , FeS, 

Fe2 O3 , Ag2 SO4 , K2 O, CaCO3 , Mg(NO3 ) 2 . 

41. Cho dãy các chất sau, chất nào có khả năng tác dụng được với axit HCl? Viết phương trình hóa học của 

phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện của phản ứng: Fe, FeCl2 , FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , Cu, AgNO3 , 

H2 SO4 , Mg(OH) 2  

42. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: 

 
c) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → KClO3 → KCl → AgCl   → Cl2  

d)  KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → Br2 → I2  → NaI→ AgI   

43. Viết phương trình chứng minh – giải thích hiện tượng  

a. Vì sao đi từ trên xuống dưới trong nhóm VIIA nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng dần, màu sắc đậm 

dần.  

b. Vì sao không đựng HF trong bình thuỷ tinh.  

c. Tính oxi hoá Cl2 > Br2 > I2  

44. Hòa tan 15 gam muối NaI vào nước được 200 gam dung dịch X. Lấy 100 gam dung dịch X tác dụng vừa 

đủ với khí Chlorine, thu được m gam muối NaCl. Tính giá trị của m? 

45. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,1M và NaCl 0,1M. Khối 

lượng kết tủa thu được sau phản ứng là bao nhiêu? 

46. Cho 2, 8 gam kim loại M (chưa biết hóa trị) tác dụng với khí clo dư thu được 8,125 gam muối clorua. 
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a. Hãy xác định kim loại M 

b. Để hòa tan hết 8,4 gam kim loại M ở trên cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 20% (d = 1,1 g/ml) ? 


